Phụ lục I
KẾ HOẠCH DẠY HỌC -  MÔN HỌC: TOÁN 
TỔ CHUYÊN MÔN: TỔ TOÁN , KHỐI LỚP: 9
(Năm học 2022   - 2023)
(Kèm theo Kế hoạch số:               /     ngày      tháng    năm      của Trường THCS Ba Đình)

  1. Phân phối chương trình :
Số tiết dạy chính khóa: 140 tiết (Đại số : 70 tiết. Hình học : 70 tiết)
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	ĐẠI  SỐ

	1
	Chủ đề 1 : Căn bậc hai.

. Hoạt Động 1 : Căn bậc hai và Hằng đẳng thức 
. Hoạt Động 2 : Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
. Hoạt Động 3 : Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
	6
	- Hiểu định nghĩa căn bậc hai của một số, biết ký hiệu căn bậc hai số học, phân biệt được căn bậc hai và căn bậc hai số học.
- Hiểu định lý về so sánh các căn bậc hai số học.

- Hiểu khái niệm căn thức bậc hai và điều kiện tồn tại hằng đẳng thức 
- Hiểu định lý khai phương một tích, hiểu quy tắc khai phương một tích, quy tắc nhân các căn bậc hai.
- Hiểu định lý khai phương một thương, hiểu quy tắc khai phương một thương, quy tắc chia các căn bậc hai.
?2, ?5; Bài tập 5 không yêu cầu HS làm.

Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức ”	
Bài tập 13; 16 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương”
Bài tập 21; 22; 24 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương”
Bài tập 34; 36; 37 HS tự làm.
§5. Bảng căn bậc hai – HS tự học

	2
	Chủ đề 2 : Rút gọn biểu thức.
. Hoạt Động 1 : Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
. Hoạt Động 2 : Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
	6
	- Hiểu cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn và vận dụng các công thức.
- Hiểu cách khử mẫu của biểu thức lấy căn, trục căn thức ở mẫu và vận dụng các công thức.
- Vận dụng thành thạo cách đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa vào trong dấu căn, khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu để rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
Cả 02 bài và phần luyện tập Ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai” gồm:
1. Đưa thừa số ra ngoài dấu căn
2. Đưa thừa số vào trong dấu căn
3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn
4. Trục căn thức ở mẫu số
Bài tập 51; 56; 57 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai”.
Bài tập 63 HS tự làm.

	3
	Căn bậc ba.
	1
	- Hiểu được khái niệm căn bậc ba của một số thực.
- So sánh được các căn bậc ba của hai số thực.
- Sử dụng được máy tính bỏ túi để tính căn bậc ba của một số thực.

	4
	Ôn tập chương 1.
	1
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 1.

	5
	Ôn tập kiểm tra giữa kỳ 1.
	1
	1/ Thực hiện phép tính.
Rút gọn biểu thức.
2/ Toán thực tế về căn thức bậc hai.
3/ Toán thực tế về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.

	6
	Chủ đề 3 : Hàm số bậc nhất.
. Hoạt Động 1 : Hàm số - Hàm số bậc nhất.

. Hoạt Động 2 : Đồ thị của hàm số y = ax + b ()
	6
	- Hiểu được định nghĩa hàm số bậc nhất, tính chất của hàm số bậc nhất.
- Hiểu được đồ thị là một đường thẳng, biết được mối liên hệ đồ thị y = ax + b và đồ thị y = ax.  
- Biết cách vẽ đồ thị.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số”.
Bài tập 4 HS tự làm.
Cả 2 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số bậc nhất” gồm:
1. Khái niệm hàm số bậc nhất.
2. Tính chất.
3. Đồ thị của hàm số bậc nhất.
Không yêu cầu HS vẽ đồ thị hàm số hàm số y = ax + b với a, b là số vô tỉ.
Bài tập 19 HS tự làm.

	7
	Chủ đề 4 : Sự tương giao và hệ số góc.
. Hoạt Động 1 : Sự tương giao.
. Hoạt Động 2 : Hệ số góc.
	3
	- Hiểu được điều kiện để hai đường thẳng song song, trùng nhau hoặc cắt nhau.
- Áp dụng thành thạo điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, trùng nhau vào giải bài tập.
- Hiểu khái niệm hệ số góc của đường thẳng.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.”.
Bài tập 25; 26 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hệ số góc của đường thẳng”
VD2 HS tự đọc.
Bài tập 31 không yêu cầu HS làm.

	8
	Ôn tập chương 2.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 2.
Bài tập 37d; 38c không yêu cầu HS làm.

	9
	Chủ đề 5 : Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
. Hoạt Động 1 : Hệ phương trình - Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn.
. Hoạt Động 2 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
. Hoạt Động 3 : Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
	5
	- Hiểu khái niệm về hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, hai hệ phương trình tương đương. Hiểu cách biểu diễn tập nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Hiểu quy tắc thế để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Hiểu các bước của quy tắc cộng đại số và cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
- Biết vận dụng các phương pháp thế và cộng vào việc giải hệ phương trình.
Bài tập 10, 11 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn”.
Bài tập 14; 17; 19 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế”.
Bài tập 21; 23 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng”.

	10
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1.
	4
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong học kỳ 1.

	11
	Chủ đề 6 : Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
. Hoạt Động 1 : Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
. Hoạt Động 2 : Giải các bài toán thực tế.
	4
	- Biết cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Có kĩ năng giải các loại toán cơ bản.
- Biết cách giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn trong thực tế.
?7 HS tự làm.
Bài tập 35; 38 HS tự làm.
Cả 02 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình’" gồm:
1. Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
2. Ví dụ.

	12
	Ôn tập chương 3.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 3.
Kết quả của bài tập 2 đưa vào cuối trang 10 và được sử dụng để làm các bài tập khác.

	13
	
Chủ đề 7 : Hàm số .

. Hoạt Động 1 : Hàm số .

. Hoạt Động 2 : Đồ thị của hàm số .
	4
	
- Hiểu tính chất đồng biến, nghịch biến của hàm số .
- Biết được dạng đồ thị của hàm số trong trường hợp a < 0, a > 0. Hiểu tính chất của đồ thị và liên hệ được tính chất của đồ thị và tính chất của hàm số.
- Rèn kĩ năng vẽ đồ thị hàm số, các bài toán liên quan đến đồ thị hàm số dạng này.
Bài tập 5; 6c,d; 10 HS tự làm.

Cả 02 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Hàm số" gồm:
1. Ví dụ mở đầu.
2. 
Tính chất của hàm số .
3. 
Đồ thị của hàm số .

Chỉ yêu cầu vẽ đồ thị của hàm số  với a là số hữu tỉ.

	14
	Chủ đề 8 : Phương trình bậc hai một ẩn.
. Hoạt Động 1 : Phương trình bậc hai một ẩn.
. Hoạt Động 2 : Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
. Hoạt Động 3 : Hệ thức Viét và ứng dụng.
. Hoạt Động 4 : Phương trình quy về phương trình bậc hai.
	10
	- Hiểu định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn. Hiểu cách giải các phương trình bậc hai trong đó hệ số b hoặc c bằng 0. 
- Hiểu cách biến đổi phương trình bậc hai về dạng trong đó a, b, c là các số cụ thể, từ đó giải phương trình.
- Hiểu công thức nghiệm và vận dụng công thức nghiệm của phương trình bậc hai, công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc hai.
- Hiểu và chứng minh được hệ thức Vi-ét, hiểu cách nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai trong các trường hợp a + b + c = 0, a – b + c = 0. 
- Hiểu cách tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng.
- Hiểu cách giải phương trình trùng phương, phương trình có ẩn ở mẫu thức và các phương trình đưa về phương trình tích.
?5; ?6; ?7 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Phương trình bậc hai một ẩn".
Bài tập 18; 19; 21 HS tự làm.
Cả 02 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Công thức nghiệm của phương trình bậc hai” gồm:
1. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai.
2. Công thức nghiệm thu gọn. của phưong trình bậc hai.
Bài 33 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.”.
Bài 38; 39 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Phương trình quy về phương trình bậc hai”.

	15
	Kiểm tra giữa kỳ 2.
	1
	1/ Vẽ đồ thị (P) và (D). Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D).
2/ Toán thực tế về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
3/ Các loại góc của đường tròn.

	16
	Chủ đề 9 : Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	2
	- Học sinh biết các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình. 
- Biết cách trình bày lời giải.
Bài tập 44; 45; 52; 53 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Giải bài toán bằng cách lập phương trình”.

	17
	Ôn tập chương 4.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 4.
Bài tập 63; 64; 65; 66 HS tự làm.

	18
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2.
	4
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong học kỳ 2.

	19
	Trả và sửa bài kiểm tra cuối kỳ 2.
	1
	- Sửa bài kiểm tra cuối kỳ 2 cho học sinh.

	HÌNH  HỌC

	20
	Chủ đề 1 : Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	4
	- Nhận biết được: hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên canh huyền, các tam giác vuông đồng dạng.
- Hiểu được cách chứng minh các hệ thức.
Phần chứng minh định lí 1 và 4 tự học có hướng dẫn.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông”.

	21
	Chủ đề 2 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
. Hoạt Động 1 : Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
. Hoạt Động 2 : Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
. Hoạt Động 3 : Ứng dụng thực tế của các tỉ số lượng giác.
	8
	- Nhận biết được: cạnh kề, cạnh đối, cạnh huyền trong tam giác vuông.
- Hiểu được định nghĩa tỉ số lượng giác (sin, cos, tan, cot) của góc nhọn trong tam giác vuông và vận dụng để chứng minh.
- Nhận biết được: cạnh kề, cạnh huyền, cạnh đối, góc kề, góc đối. Hiểu được hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
- Nhận biết được: cạnh kề, cạnh huyền, cạnh đối, góc kề, góc đối.
- Vận dụng được hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính toán, chứng minh cũng như giải tam giác vuông.
- Hiểu được cách vận dụng toán học trong khi giải quyết vấn đề đặt ra của thực tiễn, tác dụng của giác kế, thước dây.
- Vận dụng được các hệ thức trong tam giác vuông để giải toán.
Ví dụ 3; Ví dụ 4; ?3 Không yêu cầu HS làm.
Ký hiệu tỷ số lượng giác sửa lại kí hiệu tang của góc a là tan a, cotang của góc là cot a.
Bài tập 13 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Tỉ số lượng giác của góc nhọn”.
§3. Bảng lượng giác HS tự đọc.
Ví dụ 4; Ví dụ 5 Tự học có hướng dẫn.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông”.

	22
	Ôn tập chương 1.
	1
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 1.
Bài tập 41; 43 HS tự làm.

	23
	Kiểm tra giữa kỳ 1.
	1
	1/ Thực hiện phép tính.
Rút gọn biểu thức.
2/ Toán thực tế về căn thức bậc hai.
3/ Toán thực tế về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.

	24
	Chủ đề 3 : Đường tròn - Sự liên hệ đường kính và dây.
. Hoạt Động 1 : Sự xác định đường tròn.
. Hoạt Động 2 : Đường kính và dây của đường tròn.
. Hoạt Động 3 : Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
	6
	- Nhận biết được một điểm nằm trong, ở trên, ở ngoài một đường tròn.
- Hiểu được tập hợp điểm là đường tròn, các cách xác định đường tròn, tính đối xứng của đường tròn.
- Nhận biết được đường kính là dây lớn nhất.
- Hiểu và vận dụng được liên hệ giữa dây và đường kính, tính chất của đường kính vuông góc với dây.
- Nhận biết được vị trí tương đối giữa đường kính và dây trong một đường tròn.
- Hiểu được liên hệ giữa đường kính và dây, khoảng cách từ tâm đến dây.
Mục 1 Tự học có hướng dẫn.
Bài tập 5; 9 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn”.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ”.

	25
	Chủ đề 4 : Tiếp tuyến của đường tròn.
. Hoạt Động 1: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
. Hoạt Động 2 : Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
. Hoạt Động 3 : Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau.
	6
	- Nhận biết được hình ảnh một đương thẳng là tiếp tuyến của đường tròn.
- Hiểu được khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm; tính chất và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
- Vận dụng được khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm; tính chất và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến.
- Nhận biết được đường tròn nội tiếp, bàng tiếp tam giác.
- Hiểu được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
Phần chứng minh định lí trong mục 1 Tự học có hướng dẫn.
Mục 2 Tự học có hướng dẫn.
Bài tập 22 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn ”.
Mục 3 Không yêu cầu HS làm.
Bài tập 29 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau ”.

	26
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 1.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong học kỳ 1.

	27
	Kiểm tra cuối kỳ 1.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong học kỳ 1.

	28
	Trả và sửa bài kiểm tra cuối kỳ 1.
	1
	- Sửa bài kiểm tra cuối kỳ 1 cho học sinh.

	29
	Chủ đề 5 : Vị trí tương đối của hai đường tròn.
	2
	- Nhận biết được vị trí tương đối giữa hai đường tròn.
- Hiểu được vị trí tương đối giữa hai đường tròn theo số giao điểm.
Cả 02 bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài: “Vị trí
tương đối của hai đường tròn" :
1. Ba vị trí tương đối của hai đường tròn
2. Tính chất đường nối tâm.
3. Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính
4. Tiếp tuyến chung của hai đường tròn.

	30
	Chủ đề 6 : Góc với đường tròn.
. Hoạt Động 1 : Góc ở tâm - Số đo cung.
. Hoạt Động 2 : Liên hệ giữa cung và dây.
. Hoạt Động 3 : Góc nội tiếp.
. Hoạt Động 4 : Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
. Hoạt Động 5 : Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn.
. Hoạt Động 6 : Cung chứa góc.
	12
	- Nhận biết được góc ở tâm và cung bị chắn (cung lớn, cung nhỏ).
- Hiểu được sự tương ứng giữa số đo góc ở tâm và số đo cung bị chắn.
- Vận dụng được đo góc ở tâm, so sánh hai cung, cộng hai cung.
- Nhận biết được cung căng dây và dây căng cung.
- Hiểu được liên hệ giữa cung và dây trong một đường tròn hoặc hai đường tròn bằng nhau.
- Hiểu được định nghĩa góc nội tiếp và định lý số đo góc nội tiếp.
- Vận dụng được các hệ quả.
- Nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
- Hiểu được số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng số đo của góc nội tiếp cùng chắn một cung.
- Nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.
- Hiểu được số đo của góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.


- Phát biểu được kết luận về quỹ tích các điểm M thỏa mãn  (AB là đoạn thẳng cho trước, )
- Dựng được cung chứa góc.
Bài tập 3; 7 HS tự làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Góc ở tâm. Số đo cung”.
Định lí bài Góc nội tiếp Không yêu cầu HS chứng minh.
Bài tập 17; 25; 26 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Góc nội tiếp”.
Chứng minh Định lí Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung Tự học có hướng dẫn.
Bài tập 30 Tự học có hướng dẫn.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung”.
?1; ?2 bài Góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn Tự học có hướng dẫn.
Bài tập 42; 43 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn”.
Chứng minh Bài toán Quỹ tích cung chứa góc Không yêu cầu HS làm.
Bài tập 46; 47; 49; 52 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Cung chứa góc”.

	31
	Chủ đề 7 : Tứ giác nội tiếp.
. Hoạt Động 1 : Tứ giác nội tiếp.
. Hoạt Động 2 : Đường tròn ngoại tiếp - Đường tròn nội tiếp.
	7
	- Hiểu được thế nào là tứ giác nội tiếp, tứ giác nội tiếp được.
- Vận dụng được điều kiện để một tứ giác nội tiếp và tính chất tứ giác nội tiểp trong tính toán và chứng minh.
- Nhận biết được đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp một đa giác.
- Hiểu được định nghĩa, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp một đa giác.
Định lí đảo Không yêu cầu chứng minh định lí đảo.
Bài tập 59; 60 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Tứ giác nội tiếp ”.

	32
	Chủ đề 8 : Độ dài đường tròn - Diện tích hình tròn.
. Hoạt Động 1 : Độ dài đường tròn - cung tròn.
. Hoạt Động 2 : Diện tích hình tròn - Hình quạt tròn.
	2
	- Nhận biết được chu vi đường tròn hay độ dài đường tròn, độ dài cung tròn.
- Hiểu được công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.
- Nhận biết được diện tích hình tròn hay diện tích quạt tròn.
- Hiểu được công thức tính diện tích hình tròn, quạt tròn.
?1 Không yêu cầu HS làm.
Bài tập 71; 75; 76 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Độ dài đường tròn, cung tròn ”.
Mục 1. Công thức tính diện tích hình tròn Tự học có hướng dẫn.
Bài tập 84; 87 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Diện tích hình tròn, hình quạt tròn”.

	33
	Ôn tập chương 3.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 3.
Bài tập 93; 98; 99 Không yêu cầu HS làm.

	34
	Chủ đề 9 : Hình trụ.
	2
	- Nhận biết hình trụ trong không gian.
- Hiểu được: đáy, bán kính đáy, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt song song với trục hoặc đáy của hình trụ; diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ.
Mục 2: Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng; ?3 HS tự đọc.
Bài tập 8; 13; 14 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ ”.

	35
	Chủ đề 10 : Hình nón.
	2
	- Nhận biết được hình nón, nón cụt trong không gian.
- Hiểu được mặt xung quanh, đáy, bán kính đáy, đường sinh, chiều cao, trục, diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, thể tích của hình nón và nón cụt.
Mục 4. Hình nón cụt; Mục 5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt chỉ yêu cầu HS nhận dạng được khối hình và sử dụng công thức về diện tích và thể tích để tính toán.
Bài tập 23; 24; 25; 29 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hình nón - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón ”.

	36
	Chủ đề 11 : Hình cầu.
	2
	- Nhận biết được hình cầu trong không gian.
- Hiểu được: Tâm, bán kính, đường kính, đường tròn lớn, mặt cầu, diện tích mặt cầu và thể tích của hình cầu, cắt mặt cầu bằng mặt phẳng.
Bài tập 34; 36,37 Không yêu cầu HS làm.
Cả bài và phần luyện tập ghép và cấu trúc thành 01 bài “Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu. ”.

	37
	Ôn tập chương 4.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong chương 4.
Bài tập 41; 44; 45 Không yêu cầu HS làm.

	38
	Ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong học kỳ 2.

	39
	Kiểm tra cuối kỳ 2.
	2
	- Nắm vững và vận dụng tốt các kiến thức đã học trong học kỳ 2.

	40
	Ôn tập cuối năm.
	2
	Bài tập 13; 14; 17 (HH) Không yêu cầu HS làm.

	THỐNG KÊ XÁC SUẤT

	41
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ. Bảng tần số, biểu đồ tần số. Bảng tần số tương đối, biểu đồ tần số tương đối.
	2
	- Lý giải và thiết lập được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng : bảng thống kê, biểu đồ tranh, biểu đồ dạng cột/cột kép, biểu đồ hình quạt tròn, biểu đồ đoạn thẳng.
- Phát hiện và lý giải được số liệu không chính xác dựa trên mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn trong những ví dụ đơn giản.
- Lý giải và thực hiện được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.
- Xác đinh được tần số, tần số tương đối.
- Thiết lập được bảng tần số, bảng tần số tương đối.
- Giải thích được ý nghĩa và vai trò của tần số, tần số tương đối trong thực tiễn.

	42
	Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu. Xác suất của biến cố trong một số mô hình xác suất đơn giản.
	4
	- Nhận biết được phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu.
- Tính được xác suất của biến cố bằng cách kiểm đếm số trường hợp có thể và số trường hợp thuận lợi trong một số mô hình xác suất đơn giản.



2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa Học kỳ 1
	90’
	Tuần 9
	1/ Thực hiện phép tính.
Rút gọn biểu thức.
2/ Toán thực tế về căn thức bậc hai.
3/ Toán thực tế về hệ thức lượng trong tam giác vuông và tỉ số lượng giác của góc nhọn.
	Bài kiểm tra viết trên giấy.

	Cuối Học kỳ 1
	90’
	Tuần 18
	Chuẩn kiến thức kỹ năng các kiến thức đã học trong học kỳ 1.
	Bài kiểm tra viết trên giấy.

	Giữa Học kỳ 2
	90’
	Tuần 26
	1/ Vẽ đồ thị (P) và (D). Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (D).
2/ Toán thực tế về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
3/ Các loại góc của đường tròn.
	Bài kiểm tra viết trên giấy.

	Cuối Học kỳ 2
	90’
	Tuần 34
	Chuẩn kiến thức kỹ năng các kiến thức đã học trong học kỳ 2.
	Bài kiểm tra viết trên giấy.


III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	…., ngày    tháng   năm 20…
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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